CHUYÊN ĐỀ:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THẨM TRA, 

GIÁM SÁT CỦA BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
I/. Khái quát chung về thẩm tra, giám sát của HĐND.

1/ Khái niệm thẩm tra, giám sát:

Trong Từ điển Tiếng Việt, “giám sát” được hiểu là “theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều đã quy định không”.

Luật tổ chức HĐND và UBND không định nghĩa trực tiếp giám sát là gì. Tuy nhiên, Điều 1 quy định: “Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương” và  Điều 57 quy định “Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm: giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thực chất là hoạt động giám sát của HĐND tại kỳ họp của HĐND. Thẩm tra là sự xem xét về hình thức và nội dung, mà chủ yếu tập trung vào việc xem xét sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, nội dung, đối tượng điều chỉnh và tính khả thi của báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết. 

Vì vậy, có thể hiểu, thẩm tra, giám sát là một chức năng luật định, tức là gắn với quyền hạn và là trách nhiệm của HĐND. Chức năng này được bảo đảm bởi một số hình thức hoạt động cụ thể, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 
Họat động giám sát của Ban HĐND xã là thực hiện các nội dung giám sát của HĐND giao qua theo dõi, xem xét, kiểm tra, đánh giá và được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

2/ Mục đích, vai trò giám sát của HĐND:

Mục đích, vai trò giám sát của HĐND nhằm đảm bảo các hoạt động của các tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế và công dân đúng pháp luật (giám sát tuân thủ pháp luật) và bảo đảm các chính sách, các chương trình hoặc các dịch vụ công cộng ở địa phương do Hội đồng ban hành được thực thi có hiệu quả (giám sát hiệu quả của việ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND). Tương xứng với hai mục đích giám sát nêu trên, có hai kiểu giám sát là giám sát việc tuân thủ pháp luật (bao gồm cả giám sát văn bản và giám sát qua đơn thư khiếu nại tố cáo) và giám sát việc triển khai, thực hiện và tính hiệu qủa của các chính sách do HĐND ban hành. 
Mục đích giám sát của Ban HĐND cũng là mục đích giám sát chung của HĐND, qua thẩm tra, giám sát, Ban giúp HĐND:
- Xem xét trách nhiệm và chức trách của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp, 
- Nhằm theo dõi, xem xét, kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

- Giám sát cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương trong việc tuân thủ pháp luật, các chủ trương, chính sách, quy định của cơ quan nhà nước cấp trên tại địa phương.
* Thẩm tra là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng mà Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 đã quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân (cấp xã) và các Ban của Hội đồng nhân dân (cấp tỉnh, cấp huyện) giúp HĐND thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp HĐND. Vì vậy, ngoài mục đích chung của hoạt động giám sát, hoạt động thẩm tra còn có mục đích riêng sau:

- Xác định tính hợp hiến, hợp pháp của các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, tức là xác định tính có căn cứ pháp lý của các văn bản về mặt nội dung cũng như hình thức; những vấn đề và giải pháp, kiến nghị đưa ra trong các văn bản phải được xác định là phù hợp với những quy định của pháp luật.

- Xác định tính phù hợp, khả thi của các dự thảo nghị quyết. Điều này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc ở chỗ, một dự thảo nghị quyết đưa ra cho dù có đầy đủ tính hợp pháp, nhưng không phù hợp với những điều kiện thực tiễn của địa phương, không có tính khoa học thì cũng không thể thực hiện được một cách có hiệu quả cao.

Có ý kiến cho rằng, giám sát mà không đưa ra được giải pháp cụ thể mà chỉ kiến nghị, phê bình thì chỉ là nói suông, hoặc giám sát nhưng phải thông cảm với sự khó của cơ quan chấp hành,… thì không giúp ích gì cho cơ quan chấp hành. Đây là một quan điểm không đúng về "mục đích, vai trò" của giám sát, vì giám sát là hoạt động của cơ quan quyết định chính sách, cơ quan dân cử, là hoạt động kiểm tra từ bên ngoài, do đó mục đích của giám sát là chỉ ra những khiếm khuyết và trách nhiệm trong thi hành, còn việc khắc phục bằng các giải pháp nào phải dành cho cơ quan chấp hành cân nhắc và đề xuất để HĐND bàn và quyết định trên cơ sở kiến nghị của Ban Hội đồng nhân dân. 
Nếu trong báo cáo của Ban HĐND có kiến nghị một số giải pháp, thì đó cũng chỉ mang bản chất "kiến nghị"; không phải là cầm tay chỉ việc hoặc bắt buộc cơ quan chấp hành phải thực hiện theo.

3/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát:

Theo Điều 79 – Luật tổ chức HĐND – UBND năm 2003: Đoàn gát của Ban HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thông báo nội dung, kế họach giám sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, chậm nhất là 7 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họat động giám sát;

- Mời đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận tham gia giám sát và yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tham gia giám sát; các cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu nầy;

- Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và thẩm quyền, trình tự thủ tục giám sát theo quy định của pháp luật; không làm cản trở họat động bình thường của 3 cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát;

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, Đòan giám sát yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cuả tổ chức cá nhân bị vi phạm.;

- Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc họat động giám sát, Đòan giám sát phải báo cáo kết quả giám sát với Ban.

II/ Đối tượng, nội dung, hình thức giám sát của Ban HĐND xã:

1/ Đối tượng thẩm tra, giám sát của Ban HĐND xã:

Đối tượng giám sát của Ban HĐND xã bao gồm hai nhóm chính:
- UBND xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã: Khi giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND xã. Đây là nhóm đối tượng chính, chủ yếu khi tiến hành giám sát của ban HĐND xã.
- Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương. Khi giám sát việt tuân thủ hiến pháp, pháp luật tại địa phương.
2/ Nội dung giám sát của Ban HĐND xã.

a) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã trên các lĩnh vực sau:

* Trong lĩnh vực kinh tế:

- Việc thực hiện kế họach phát triển KTXH hàng năm:
- Việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định.

- Việc quản lý và sử dụng đất được để lại phục vụ nhu cầu công ích của địa phương.

- Việc xây dựng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

- Việc quản lý sử dụng và bảo vệ nguồn nước, các công trình thủy lợi theo phân cấp của cấp trên; việc thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo lụt, bảo vệ rừng, tu bổ và bảo vệ đê điều ở địa phương;

- Việc thực hiện xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác ở trong địa phương;

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại;

* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội và đời sống, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, bảo vệ tài nguyên môi trường:

- Việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để trẻ em vào học tiểu học đúng độ tuổi; hòan thành chương trình phổ cập giáo dục; tổ chức các trường mầm non;

- Việc thực hiện các biện pháp giáo dục, chăm sóc thanh niên, thiếu niên nhi đồng; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giáo dục truyền thống đạo đức tốt  đẹp; giử gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc; ngăn chặn việc truyền bá văn hóa phẩm phản động đồi trụy, bài trừ mê tín, hủ tục, phòng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương;

-  Việc phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sữ văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định pháp luật;

- Việc xây dựng tu sửa trường lớp, các công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý;

- Việc đảm bảo giử gìn vệ sinh, xử lý rác thải, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý; việc thực hiện chương trình y tế cơ sở, chính sách dân số và kế họach hóa gia đình;

- Việc thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước, công tác cứu trợ xã hội và vận động nhân dân giúp đỡ gia đình khó khăn, người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Việc thực hiện công tác XĐGN.

- Đối với phường còn phải giám sát việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, việc phòng chống cháy nổ, giử gìn vệ sinh; bảo vệ môi trường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trong phạm vi quản lý;
* Trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc: 

- Việc thực hiện chính sách dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số; việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, việc đoàn kết toàn dân và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương.

- Việc thực hiện chính sách tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương theo quy định của pháp luật.

Những lĩnh vực trên thuộc thẩm quyền giám sát của Ban Kinh tế - xã hội.
* Trong lĩnh vực QPAN, trật tự ATXH:

- Việc thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và quốc phòng tòan dân; 
- Việc giữ gìn an ninh, trật tự công cộng, ATXH, đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.
* Trong lĩnh vực thi hành pháp luật:

- Việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của nhà nước cấp trên và NQ của HĐND xã.

- Công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương;

- Việc bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.

- Việc bảo vệ tài sản, lợi ích của nhà nước, bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức cá nhân ở địa phương;

- Công tác thi hành án tù treo, cải tạo không giam giữ, công tác xem xét, lập hồ sơ đối với các đối tượng bị đưa vào trường giáo dưỡng, cai nghiên bắt buộc,…

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo NQ của pháp luật.

- Công tác quản lý dân cư (hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, khai sinh, khai tử, kết hôn,…).
- Công tác cải cách thủ tục hành chính;

* Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương.

- Giám sát việc bầu, miễn nhiện, bãi nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

- Giám sát việc thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.
- Việc tổ chức, tuyển dụng, biên chế của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND;

Những lĩnh vực trên thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã.
b) Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.
Đây là thẩm quyền giám sát chung của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND.

c) Giám sát văn bản quy phạm pháp luật: Nội dung của giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

- Sự phù hợp của văn bản với hiến pháp, luật và các văn bản của nhà nước cấp trên và NQ của HĐND xã.

- Sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung văn bản đó, đảm bảo đúng quy trình soạn thảo văn bản.

- Sự phù hợp của nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản.

- Sự phù hợp tình hình thực tế địa phương và tính khả thi thi của văn bản, chính sách ban hành.
Đây cũng chính là nội dung thẩm tra của Ban HĐND đối với các Báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND trình tại kỳ họp của HĐND. 
3/ Hình thức giám sát của Ban HĐND xã:

Họat động giám sát của Ban HĐND xã có thể tựu trung ở 2 hình thức là: giám sát tại kỳ họp của HĐND xã và giám sát giữa 2 kỳ họp HĐND xã.

a) Giám sát tại kỳ họp của HĐND xã:

- Do HĐND cấp xã chưa thành lập ban của HĐND nên Luật không quy định việc thẩm tra của Ban HĐND xã. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 16 Quy chế 2005 quy định: ‘‘.... ở cấp xã thì đại diện Thường trực HĐND trình bày ý kiến của Thường trực HĐND”. Như vậy, ý kiến của Thường trực HĐND cấp xã ở đây được coi như là một ‘‘Báo cáo thẩm tra”. Tuy nhiên, ý kiến được trình bày sẽ hạn chế tính pháp lý và chắc chắn chất lượng sẽ không cao. Do đó, khi thành lập ban của HĐND xã, qua họat động giám sát của mình, Ban HĐND xã giúp Thường trực HĐND thẩm tra thẩm tra đối với các báo cáo, đề án dự thảo nghị quyết của UBND xã trình kỳ họp HĐND xã.
- Giám sát việc chất vấn và trả lời chất vấn:

+ Trong trường hợp HĐND xã ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn thì Ban HĐND xã phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết để trình HĐND xã.

+ Đôn đốc nhắc nhở các cá nhân, đơn vị báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu ghi nhận tại kỳ họp trước. Báo cáo nầy được Thường trực HĐND xã chuyển đến các đại biểu HĐND xã chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND xã.

b) Giám sát giữa 2 kỳ họp HĐND xã: 
Chủ yếu là thành lập Đòan giám sát, đây là hình thức giám sát quan trọng nhất của Ban HĐND xã. Phải được tổ chức theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. 
Xin trình bày cụ thể ở những phần sau.

III/ Trình tự, thụ tục tiến hành hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban HĐND xã:

1/ Thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát:

- Được quy định tại Điều 68 Luật tổ chức HĐND-UBND năm 2003 và các Điều 55, 57, 58, 59, 60 và 62 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Có thể tóm tắt như sau:
Bước 1: Thành lập đoàn giám sát:

Căn cứ vào chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND hoặc các Ban của HĐND tổ chức họp để thống nhất về thời gian, đối tượng, nội dung cần giám sát và thành lập đoàn giám sát.

Nội dung, kế hoạch giám sát của đoàn được gửi đến cơ quan chịu sự giám sát chậm nhất là bảy ngày trước ngày Đoàn tiến hành hoạt động giám sát. Công văn gửi đến cơ quan chịu sự giám sát nêu rõ thời gian, địa điểm làm việc, thành phần đoàn giám sát và nội dung chuẩn bị báo cáo gửi về cơ quan giám sát. Cơ quan chịu sự giám sát gửi báo cáo về cơ quan giám sát trước để đoàn nghiên cứu trước khi đến làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị giám sát:

Khi tiến hành làm việc với cơ quan chịu sự giám sát các thành viên đoàn phải nắm kỹ nội dung, tài liệu làm việc và những vấn đề có liên quan.

- Nắm vững nhiệm vụ và tình hình hoạt động của cơ quan chịu sự giám sát;
- Tập hợp tìm hiểu tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung giám sát;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát;

- Nghiên cứu báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát;

- Có thể họp đoàn giám sát để thống nhất phương án làm việc, các nội dung cần trao đổi, chất vấn làm rõ,…
Bước 3: Làm việc với cơ quan chịu sự giám sát:

Trước hết, Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn giám sát giới thiệu thành phần Đoàn giám sát và nội dung yêu cầu giám sát, tùy trường hợp có thể đi khảo sát thực tế ở cơ sở sau khi làm việc tại trụ sở, tiếp theo đó mới tiến hành nghe Lãnh đạo đơn vị chịu sự giám sát đọc báo cáo.

Trong quá trình làm việc phải đáp ứng các yêu cầu:

- Xem cách thức tổ chức của cơ quan, nơi làm việc, nơi tiếp công dân…;

- Nghe người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát trình bày báo cáo;

- Các thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến, tập trung đặt câu hỏi vào những vấn đề trọng tâm của nội dung giám sát;

- Đại diện cơ quan chịu sự giám sát trả lời ý kiến của đoàn;

- Ghi chép đầy đủ các thông tin, tài liệu đã thu thập được.

- Thành viên đoàn trình bày kết luận của cá nhân mình làm cơ sở để Trưởng đoàn kết luận;
- Trưởng đoàn kết luận: Kết luận sơ bộ kết quả làm việc, nêu rõ quan điểm của đoàn giám sát, kể cả những nội dung còn có ý kiến khác nhau.
Bước 4: Nghe ý kiến của cơ quan chịu sự giám sát về kết luận của đoàn:

Sau khi nghe Trưởng đoàn kết luận, đoàn đề nghị và nghe Lãnh đạo cơ quan chịu sự giám sát phát biểu ý kiến về kết luận của đoàn, sau đó Trưởng đoàn chốt lại vấn đề để đơn vị thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mình từ đó khắc phục hạn chế và phát huy ưu điểm.

Bước 5: Báo cáo kết quả giám sát:

Sau cuộc giám sát, chuyên viên phục vụ đoàn giám sát dự thảo báo cáo kết quả giám sát của đoàn, đoàn giám sát họp để thông qua báo cáo kết quả giám sát, chỉnh sửa, bổ sung trước khi phát hành báo cáo:

(Trình tự xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát được trình bày ở phần sau)

Bước 6: Theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám sát và tái giám sát (nếu cần thiết): Sau mỗi đợt giám sát đều tổng hợp những kiến nghị đối với đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị trên bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc bằng công văn yêu cầu thực hiện. 

Các kiến nghị sau mỗi đợt giám sát, nếu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc thì có thể tiếp tục tái giám sát.

2/ Trình tự xem xét báo cáo kết quả giám sát được tiến hành như sau:

- Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo;

- Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

- Ban thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát;

- Chủ tọa phiên họp kết luận, Ban biểu quyết khi xét thấy cần thiết.;

- Ban gửi báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND, đồng thời gửi đến cơ quan, tổ chức cá nhân chịu sự giám sát. Báo cáo phải nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết. 

3/ Trình tự thủ tục tiến hành thẩm tra:

Nếu ban tổ chức đoàn làm việc với cơ quan trình dự thảo nghị quyết thì trình tự tổ chức và tiến hành tương tự như tổ chức đoàn giám sát. Riêng việc tổ chức họp Ban để tiến hành thẩm tra và thông qua báo cáo thẩm tra, Luật tổ chức HĐND-UBND (Điều 77) và Quy chế hoạt động của HĐND (Điều 36) quy định về quy trình họp thẩm tra của Ban HĐND, như sau:

“ Việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày;

b) Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến;

c) Ban thảo luận;

d) Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án phát biểu ý kiến nếu thấy cần thiết;

đ) Chủ tọa cuộc họp kết luận;

e) Ban biểu quyết.

Nội dung của báo cáo thẩm tra phải nêu được ý kiến đánh giá của Ban về dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, những vấn đề được Ban nhất trí, không nhất trí và còn có ý kiến khác nhau, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung”.

3.1 Công tác chuẩn bị thẩm tra:
- Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND, các Ban chủ động yêu cầu các cơ quan hữu quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản phục vụ công tác nghiên cứu và có kế hoạch thực hiện các bước chuẩn bị thẩm tra. Từ đó, Trưởng Ban phân công thành viên nghiên cứu kỹ nội dung, trong quá trình nghiên cứu cần xem xét đến chất lượng các báo cáo, đề án; tổng hợp những vấn đề trọng tâm cần thẩm tra và yêu cầu cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan.

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết: Theo quy định tại điều 27 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND-UBND, hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi thẩm tra, bao gồm:

Tờ trình và dự thảo nghị quyết; 

Các tài liệu có liên quan, như: 

+ Đề án, Quy chế, phụ lục kèm theo;

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân, của đối tượng chịu sự tác động;

+ Biên bản họp của UBND mở rộng;

+ Báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp.

Chú ý phải gửi đúng thời gian quy định. Nếu gửi chậm, các Ban của HĐND có quyền từ chối thẩm tra.

Ở cấp xã do không thành lập ban của HĐND nên Luật không quy định cụ thể thời gian gửi hồ sơ đến các Ban HĐND thẩm tra mà chỉ quy định gửi hồ sơ đến đại biểu HĐND xã. Vì vậy, để đảm bảo thời gian cho các Ban của HĐND xã đang thi điểm tiến hành hoạt động thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, đề nghị Thường trực HĐND các xã lưu ý khi tổ chức họp liện tịch với UBND xã để chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp, nên quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết, tờ trình đến Thường trực HĐND để phân công ácc ban của HĐND thẩm tra. Đề nghị nên quy định chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND xã. 

- Tổ chức khảo sát đánh giá một cách khách quan, chính xác tình hình thực tế tại cơ sở về những nội dung có liên quan đến báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết làm cơ sở để thẩm tra; khi làm việc nên mời những người am hiểu về các vấn đề cần thẩm tra cùng tham gia (nếu cần thiết và có điều kiện); các ý kiến tại cuộc họp làm cơ sở thẩm tra, đây là những thông tin quan trọng để xem xét đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban.

- Việc chuẩn bị dự thảo báo cáo thẩm tra trước khi họp Ban HĐND để thẩm tra là rất quan trọng, dự thảo chuẩn bị tốt thì việc thảo luận sẽ đúng trọng tâm và rút ngắn được thời gian hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra sớm để các đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ trước khi trình kỳ họp HĐND làm cơ sở cho việc thảo luận tại kỳ họp.

3.2. Tổ chức họp Ban HĐND để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết:

 Sau khi thực hiện công tác chuẩn bị, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban chủ trì cuộc họp Ban với thành phần gồm các thành viên của Ban, nên mời Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, lãnh đạo UBND và đại diện các đơn vị chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết để thảo luận thẩm tra. Trình tự họp Ban để tiến hành thẩm tra được thực hiện như sau:

Bước 1: 

- Lãnh đạo Ban nêu lý do, nội dung họp:

- Đại diện cơ quan hữu quan báo cáo tóm tắt những vấn đề trọng tâm của báo cáo, đề án, tờ trình; 

- Trưởng Ban thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban đã chuẩn bị (có thể uỷ quyền cho chuyên viên giúp việc đọc);

Bước 2: Các thành phần họp phát biểu ý kiến:

- Đại diện UBND xã, hoặc cơ quan cá nhân được UBND uỷ quyền xây dựng Đề án, dự thảo nghị quyết phát biểu ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra;

- Các thành viên của Ban phát biểu ý kiến, thảo luận;

Để việc thảo luận đạt kết quả cao, Trưởng Ban cần gợi ý rõ những vấn đề trọng tâm cần thẩm tra, những vấn đề đồng ý theo nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, những vấn đề chưa nhất trí hoặc còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi mà dự thảo báo cáo thẩm tra đã chuẩn bị, để các thành viên tham gia ý kiến sát với yêu cầu thẩm tra.

- Thường trực HĐND tham gia ý kiến: sự tham gia và đóng góp ý kiến của Thường trực HĐND tại cuộc họp rất quan trọng.

- Đại diện cơ quan hữu quan giải trình những vấn đề trọng tâm còn chưa thống nhất, các thành viên thảo luận kỹ, lãnh đạo UBND tham gia ý kiến để đi đến thống nhất giữa Ban HĐND, UBND và các ngành hữu quan trước khi trình HĐND.
Bước 3: Chủ tọa phiên họp kết luận. 

- Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng Ban) chủ trì cuộc họp kết luận từng vấn đề trọng tâm của việc thẩm tra, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, những vấn đề còn cần thiết phải biểu quyết lấy ý kiến từng vấn đề.

Trên cơ sở ý kiến của các thành phần dự họp, nhất là ý kiến của các thành viên ban, Trưởng Ban kết luận những nội dung, quan điểm chính của Ban đối với những vấn đề Ban vừa thẩm tra.

Bước 4: Hoàn thiện Báo cáo thẩm tra để gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

* Nội dung báo cáo thẩm tra:

- Báo cáo thẩm tra phải thể hiện được tính chính kiến của Ban, những vấn đề làm được, chưa làm được, những vấn đề đồng ý với báo cáo, đề án, tờ trình, những vấn đề chưa đồng ý. Chú trọng nêu bật những nguyên nhân chưa làm được, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục.

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế địa phương trên cơ sở tính toán, dữ liệu một cách chính xác về những lợi thế, thuận lợi, khó khăn và tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, nêu rõ chính kiến của Ban, những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, những ý kiến còn khác nhau giữa báo cáo thẩm tra với báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết do cơ quan trình kỳ họp. Những kiến nghị, đề xuất của Ban để HĐND xem xét, quyết định.

- Để báo cáo thẩm tra đạt chất lượng cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin. Phần thông tin không chỉ xuất phát từ báo cáo, đề án, tờ trình mà còn phải dựa trên kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, thông tin từ nhiều nguồn và các cuộc họp lấy ý kiến và quá trình khảo sát tại cơ sở, thông qua việc tiếp xúc cử tri, qua báo chí…Ngoài ra, phải căn cứ vào định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Nghị quyết của HĐND và các quy định khác của pháp luật; ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban phải có tính thuyết phục cao. 

3.3. Trình báo cáo thẩm tra ra kỳ họp HĐND: 

- Để báo cáo thẩm tra của Ban thực sự trở thành cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận tại kỳ họp: sau khi các cơ quan hữu quan trình báo cáo, đề án, tờ trình; Trưởng Ban trình bày báo cáo thẩm tra; Chủ toạ kỳ họp nên gợi ý làm rõ những vấn đề trọng tâm, những vấn đề thống nhất, chưa thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa báo cáo thẩm tra của Ban với báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết để đại biểu xem xét, thảo luận. Việc thảo luận đã được tiến hành ở Tổ đại biểu và thảo luận tại Hội trường. Thông qua việc thảo luận, chất vấn của đại biểu, UBND và các cơ quan hữu quan có báo cáo tiếp thu, giải trình, những vấn đề còn trái ngược sẽ được làm sáng tỏ và trở thành căn cứ để HĐND ban hành Nghị quyết chính xác và có tính khả thi cao.

IV/ Các nguyên tắc cơ bản khi tiến hành hoạt động thẩm tra, giám sát:

(Được quy định tại Điều 55 Quy chế 2005):

Khi tiến hành giám sát, Ban của HĐND cần tuân theo các nguyên tắc sau:

1/ Nguyên tắc công khai, khách quan:

Từ việc chuẩn bị, thu thập tài liệu, nhận xét đánh giá và kết luận của Trưởng Đoàn giám sát phải công khai, khách quan.

2/ Nguyên tắc tập trung dân chủ:

Là một trong những nguyên tắc vô cùng quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND. Do đó, để thể hiện rõ nguyên tắc này khi tiến giám sát cần tiến hành một cách dân chủ từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc giám sát. Điều đó thể hiện ở chỗ, trước khi đến giám sát cơ quan, đơn vị nào thì đều họp để nghe ý kiến của thành viên về quyết định thời gian, địa điểm và nội dung cần giám sát. Ý kiến kết luận của Trưởng đoàn tại cuộc giám sát đều trên cơ sở ý kiến đóng góp của thành viên.

3/ Nguyên tắc tuân thủ đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định:

Đây là nguyên tắc cần thiết trong quá trình giám sát bởi tuân thủ theo nguyên tắc này đảm bảo hiệu quả giám sát sẽ cao.

4/ Nguyên tắc giám sát đúng thẩm quyền:

Khi tiến hành giám sát phải nắm được thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

5/ Nguyên tắc đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan chịu sự giám sát:

Cơ quan giám sát muốn giám sát vấn đề gì phải xem vấn đề đó có thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời, khi tiến hành giám sát mọi yêu cầu đoàn giám sát đưa ra nhằm mục đích dân chủ, khách quan và đúng thẩm quyền, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chịu sự giám sát.
V/ Một số vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng giám sát:

Để chất lượng giám sát của Ban HĐND xã đạt hiệu quả cao, Ban HĐND xã cần quan tâm các vấn đề sau:

1/ Một là chọn nội dung giám sát

Nội dung giám sát của HĐND là rất rộng mà người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát thì có hạn. Do vậy, cần phải có sự chọn lựa đề tài giám sát. Để chọn đề tài giám sát, phải nghiên cứu kỹ chương trình giám sát được xây dựng và thông qua kỳ họp đầu năm HĐND xã các NQ của HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo thực hiện của UBND và các ngành, các vấn đề bức xúc trong dân thông qua việc thực hiện những chủ trương, chính sách hoặc thực thi pháp luật hoặc qua giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật những vấn đề có liên quan đến các đề án UBND trình HĐND xem xét… Nói chung là phải xem xét cụ thể nhiều nội dung rồi mới cân nhắc và đưa vào chương trình giám sát những gì nổi cộm nhất, cần thiết nhất, đúng thời điểm giám sát nhất.

2/ Hai là sưu tầm và nghiên cứu tư liệu có liên quan đến nội dung giám sát.

Đây là bước hết sức quan trọng để xây dựng nội dung giám sát. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, nội dung giám sát được quy định rõ thì sẽ tạo điều kiện tốt cho Đoàn giám sát có cơ sở đi sâu xem xét kết quả thực hiện cũng như đối chiếu việc thực hiện với các quy định của pháp luật.

Trên thực tế, việc sưu tầm tài liệu là việc làm không dễ, thường tự tìm qua mạng, tự sưu tầm và có sự phối hợp tốt với Văn phòng UBND, khi chuẩn bị giám sát, có văn bản đề nghị văn phòng cung cấp tư liệu. Do vậy, tài liệu có được khá đầy đủ mà không phải mất nhiều thời gian sưu tầm.

3/ Ba là họp Ban để thống nhất chương trình, đề cương, thời gian giám sát.

Việc này rất quan trọng, bởi vì quy chế hoạt động của Ban là hoạt động tập thể. Muốn đảm bảo tính tập thể nhất thiết phải có sự bàn bạc trước, tranh thủ thêm ý kiến của tập thể vì có thể trong hoạt động của mình các thành viên có phát hiện thêm những nội dung nào bức xúc hơn để đưa vào chương trình giám sát. Nói chung, lúc nào cũng coi trọng ý kiến tập thể. Sau khi tập thể thống nhất thì lên chương trình giám sát hàng tháng và căn cứ chương trình đó mà ra các Quyết định lập Đoàn giám sát và gởi đến cho các đơn vị được giám sát.

4/ Bốn là nghiên cứu báo cáo giám sát

Đây là việc mới thực hiện trong nhiệm kỳ này. Thực tế, rất nhiều trường hợp đến ngày giám sát Ban của HĐND mới nhận được báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát. Có lúc rất nhiều báo cáo, đọc không xuể mà lại còn phải vừa đọc, vừa nghe báo cáo, rất căng thẳng. Do vậy phải thông báo gửi kế hoạch giám sát trước ngày tổ chức giám sát ít nhất 20 ngày và yêu cầu các đơn vị giám sát gởi báo cáo đến Ban của HĐND trước ngày giám sát chừng 1 tuần để Ban có điều kiện nghiên cứu trước báo cáo.
5/ Năm là nâng cao chất lượng khi làm việc với đối tượng chịu sự giám sát

Đây là việc Đoàn giám sát làm việc để nghe đơn vị chịu sự giám sát báo cáo theo nội dung mà Đoàn giám sát đã yêu cầu trước. Nội dung buổi họp thông thường gồm các bước sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn giám sát và các đại diện ban, ngành tham gia giám sát;

- Giới thiệu thành phần của đơn vị chịu sự giám sát được tham dự họp;

- Đại diện đơn vị được giám sát trình bày báo cáo. Có thể đọc nguyên văn hoặc trình bày tóm tắt (nếu đã gởi báo cáo cho Đoàn trước ngày báo cáo);

- Đại diện các ban, ngành tham gia giám sát phát biểu ý kiến;

- Các thành viên của Đoàn giám sát phát biểu ý kiến;

- Đơn vị chịu sự giám sát trình bày thêm những vấn đề theo yêu cầu của Đoàn;

- Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ kết quả buổi họp.

6/ Về kết luận giám sát:

Đây là một việc khá quan trọng, thể hiện sự nhận thức của thành viên Ban đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giám sát. Trước đây, ngay trong buổi giám sát Trưởng đoàn giám sát đều kết luận về những mặt ưu điểm, tồn tại và nêu những kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát. Trên thực tế, ngay trong buổi giám sát có rất nhiều ý kiến qua lại, trong đó không ít ý kiến có liên quan đến các quy định của pháp luật hoặc của các cấp, các ngành. Thêm vào đó trình độ của người Trưởng đoàn không hẳn là bao quát hết mọi thứ. Nếu không đối chiếu quy định mà kết luận hoặc kiến nghị thì có lúc không chính xác và như vậy hiệu lực của kết luận sẽ không cao. 
Vì vậy, Trưởng đoàn giám sát không nên nêu kết luận hoặc kiến nghị ngay trong buổi giám sát, mà sau khi tiến hành giám sát xong, Đòan sẽ họp lại và xem xét cụ thể rồi mới ra thông báo kết luận, kiến nghị, nhưng cần lưu ý là trong vòng 10 ngày sau khi giám sát xong phải có thông báo kết quả giám sát, không thể để quá lâu, vừa vi phạm quy định hiện hành, vừa mất tính thời sự. 

7/ Về kiểm tra, theo dõi sau giám sát:

Đây là khâu cuối cùng và rất quan trọng, là cơ sở đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát. Thường trong báo cáo kết qảu giám sát hoặc thông báo kết luận giám sát, trong phần kiến nghị bao giờ Ban của HĐND cũng nêu rõ là kiến nghị ai, kiến nghị cái gì, thời gian thực hiện. Để các kiến nghị của Ban không chỉ là “kiến nghị trên giấy” thi sau khi giám sát, ban cần tiếp tục theo dõi, đốn đốc việc xem xét, tiếp thu, giải quyết hoặc trả lời các kiện nghị của các đơn vị chịu sự giám sát. Khi tiếp nhận kết quả giải quyết của các đơn vị chịu sự giám sát, Ban của HĐND cũng cần kiểm tra xem có đúng hay không? Kết quả thực hiện như thế nào? Khi cần thiết, Ban của HĐND có thể làm văn bản nhắc nhở hoặc tổ chức đoàn tái giám sát.

* KẾT LUẬN:

Thẩm tra, giám sát là một trong những chức năng quan trọng của HĐND được Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 quy định. Thông qua hoạt động giám sát, cơ quan dân cử có thể kiểm chứng tính đúng đắn, sự phù hợp của các quy định của pháp luật đã, đang áp dụng và những chủ trương, biện pháp mà HĐND đã quyết định; đồng thời giúp UBND phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua hoạt động giám sát còn là cơ sở cho việc thẩm tra của các Ban, giúp HĐND thảo luận và quyết định chính xác tại kỳ họp; bảo đảm Nghị quyết được ban hành có chiều sâu, sát thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và đảm bảo tính hợp pháp. Trên thực tế, hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhất định. 

Để thực hiện tốt chức năng thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND xã, ngoài việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và các nguyên tắc tiến hành hoạt động thẩm tra, giám sát; đòi hỏi lãnh đạo và Thành viên của Ban phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao các kỹ năng giám sát; phải có tâm huyết cao với hoạt động của Ban, đồng thời phải có bản lĩnh dám nói, dám nêu lên sự thật, bảo vệ lẽ phải. Đã “giám thì phải sát” mà ‘sát thì phải giám”.  Do đó, mỗi đại biểu HĐND cần nỗ lực cố gắng, tự bổ sung cho mình những kỹ năng cơ bản, cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là đại biểu của dân.
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